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	BUỔI CHIỀU
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	THỨ
	TIẾT
	10A1

(Huyền_VL)
	10A2

(Đ.Ngọc)
	10A3

(H. Anh)
	10A4

(N.Thủy)
	10A5

(T. Dung_VL)
	10A6

(Châu_CN)
	10A7

(Lý)
	10A8

(Hner)
	10A9

(Lối_Hóa)
	10A10

(Oanh)

	2
	1
	
	
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	GDĐP - Hải
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	GDĐP - Hải
	GDQP - Thạch
	GDTC - Tuấn_TD
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP - Hải
	
	
	GDTC - Thuận
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	GDQP - Thạch
	
	

	
	4
	GDTC - Thuận
	
	
	
	
	
	GDQP - Thạch
	GDTC - Tuấn_TD
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	GDTC - Thuận
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	GDĐP - Tươi_Sử
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	GDTC - Tuấn_TD

	
	2
	
	
	GDQP - Thạch
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	GDĐP - Tươi_Sử

	
	3
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	GDQP - Thạch
	
	
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	Pháp_NN2 - Oanh

	
	4
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	
	
	
	GDĐP - Tươi_Sử
	Pháp_NN2 - Oanh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	GDTC - Thuận
	GDQP - Thạch
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	
	
	GDĐP - Lộc
	Tin - Hoàng_Tin
	Pháp_NN2 - Oanh

	
	2
	GDQP - Thạch
	
	
	
	
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	Tin - Hoàng_Tin
	

	
	3
	
	GDTC - Thuận
	
	
	GDĐP - Lộc
	GDQP - Thạch
	
	Tin - Ninh_Tin
	
	Tin - Hoàng_Tin

	
	4
	
	
	
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	
	Tin - Ninh_Tin
	
	Tin - Hoàng_Tin

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	GDĐP - Nhung_Sử
	
	
	
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	GDTC - Tuấn_TD

	
	2
	
	
	GDTC - Thuận
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	
	
	GDTC - Tuấn_TD
	GDQP - Thạch

	
	3
	
	GDĐP - Nhung_Sử
	
	GDTC - Thuận
	
	
	
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	Tin - Hoàng_Tin

	
	4
	
	GDTC - Thuận
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	
	
	
	GDQP - Thạch
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	10A11

(Lâm)
	10A12

(L.Thủy)
	11A1

(Đ.Hoàng)
	11A2

(Phú)
	11A3

(Trang_Hóa)
	11A4

(H.Châu)
	11A5

(Trần Thuỷ)
	11A6

(B.Tâm)
	11A7

(Dung)
	11A8

(Sơn_GDKT)

	2
	1
	
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	
	GDTC - Đại
	
	
	GDQP - Tuyết
	

	
	2
	
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	GDTC - Đại
	

	
	3
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	GDTC - Đại
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	Tin - Hà_Tin
	
	
	

	
	4
	
	
	Tin - Hoàng_Tin
	
	
	Tin - Hà_Tin
	GDTC - Đại
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	GDTC - Tuấn_TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	
	GDTC - Đại
	
	Tin - Hà_Tin

	
	2
	
	GDĐP - Lộc
	
	
	GDTC - Đại
	
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	
	Tin - Hà_Tin

	
	3
	
	GDTC - Tuấn_TD
	
	
	
	
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	GDTC - Đại
	

	
	4
	
	GDQP - Thạch
	
	
	
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	GDTC - Đại

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	GDTC - Đại
	
	
	GDQP - Tuyết
	
	

	
	2
	GDĐP - Nhung_Sử
	
	GDTC - Đại
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	GDQP - Tuyết
	
	
	Pháp_NN2 - Oanh
	
	

	
	3
	GDQP - Thạch
	GDTC - Tuấn_TD
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	GDTC - Đại
	Tin - Huyền_Tin
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	

	
	4
	GDTC - Tuấn_TD
	
	
	GDQP - Tuyết
	Tin - Huyền_Tin
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	GDTC - Đại
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	GDTC - Đại
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	
	
	

	
	2
	
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	GDTC - Đại
	Tin - Hà_Tin
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật

	
	3
	
	
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	GDTC - Đại
	
	
	GDQP - Tuyết

	
	4
	
	
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	
	
	
	GDTC - Đại

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	11A9

(Q.Châu)
	11A10

(Hoa)
	11A11

(Yến)
	11A12

(Giang)
	11A13

(Oanh_AV)
	11A14

(Loan_GDKT)
	12A1

(K.Hương)
	12A2

(Nhi_Toan)
	12A3

(Quỳnh_Hóa)
	12A4

(Tâm_Sinh)

	2
	1
	Tin - Hà_Tin
	
	
	GDTC - Thuận
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	
	GDQP - An_GDQP
	

	
	2
	Tin - Hà_Tin
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	GDTC - Thuận
	
	
	GDTC - Truyền
	

	
	3
	GDQP - Tuyết
	
	
	Pháp_NN2 - Giang
	
	
	
	GDTC - Truyền
	
	

	
	4
	GDTC - Truyền
	
	
	Pháp_NN2 - Giang
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	GDTC - Thuận
	GDQP - Tuyết
	
	
	
	GDTC - Truyền
	

	
	3
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	GDTC - Thuận
	
	GDTC - Truyền
	
	
	

	
	4
	
	GDTC - Truyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	GDQP - An_GDQP
	GDTC - Truyền
	
	

	
	2
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	GDTC - Thuận
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	GDTC - Truyền
	GDQP - An_GDQP
	
	

	
	3
	GDTC - Truyền
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	Tin - Huyền_Tin
	Pháp_NN2 - Giang
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	GDTC - Truyền
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDQP - An_GDQP

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDTC - Truyền

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	GDQP - Tuyết
	
	GDTC - Thuận
	
	
	
	
	Tin - Huyền_Tin

	
	2
	
	
	GDTC - Thuận
	
	
	
	
	
	
	Tin - Huyền_Tin

	
	3
	
	
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	GDTC - Thuận
	
	
	
	GDTC - Truyền

	
	4
	
	
	GDĐP - Sỹ_Mĩ thuật
	
	
	GDQP - Tuyết
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	12A5

(Cường)
	12A6

(Yên)
	12A7

(Thu_Toán)
	12A8

(Hằng_AV)
	12A9

(Thành)
	12A10

(P.Nhung)
	12A11

(Thảo_Địa)
	12A12

(Nhi_GDKT)
	12A13

(Hoài_Toán)
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	GDTC - Quý
	
	

	
	2
	
	
	GDTC - Quý
	
	
	
	
	GDQP - An_GDQP
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTC - Quý
	
	GDQP - An_GDQP
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	GDQP - An_GDQP
	
	GDTC - Quý
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	
	
	GDTC - Quý
	
	
	

	
	2
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	GDTC - Quý
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	GDTC - Quý
	Tin - Hà_Tin
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	Tin - Hà_Tin
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tin - Hà_Tin
	
	GDTC - Quý
	
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	
	
	

	
	2
	Tin - Hà_Tin
	
	GDQP - An_GDQP
	
	
	Tin - Huyền_Tin
	
	GDTC - Quý
	
	

	
	3
	
	GDTC - Truyền
	
	
	GDQP - An_GDQP
	GDTC - Quý
	
	
	
	

	
	4
	GDTC - Truyền
	GDQP - An_GDQP
	
	
	GDTC - Quý
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	GDTC - Quý
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	GDTC - Truyền
	
	GDQP - An_GDQP
	
	
	
	
	GDTC - Quý
	

	
	3
	GDQP - An_GDQP
	
	
	
	
	GDTC - Quý
	
	
	Tin - Huyền_Tin
	

	
	4
	GDTC - Truyền
	
	
	
	
	GDQP - An_GDQP
	
	
	Tin - Huyền_Tin
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


